
PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Công văn số:       /KSBT-DVTYT ngày     /7/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo giá Vật tư, hàng hóa phục vụ hoạt động chuyên môn.) 

 

STT Tên danh mục 

Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ 

thuật (Model, quy cách nhỏ nhất, thông số 

kỹ thuật, đặc tính, năm sản xuất,...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1  Pipet nhựa loại 10ml 

- Đ ng g i t ng chi c, vô khu n 

-  hể tích h t    m , c  vạch chi   m  

- Chất  iệu nhự  

Chi c 200  

2  Pipet nhựa loại 1ml 

- Đ ng g i t ng chi c, vô khu n 

-  hể tích h t   m , c  vạch chi   , m  

- Chất  iệu nhự   

- Đ ng g i t ng chi c, vô khu n 

Chi c 300  

3  Đèn cồn Chất  iệu thủ  tinh Chi c 5  

4    ng  ọc vi sinh  
  ng  ọc C   u os         ọc      m, đ ng 

g i t ng chi c, vô khu n, c  k  ô vuông 
Chi c 500 

 

5    i đựng m u vi sinh  
Đ ng g i vô khu n, miệng c  t p  đ ng, 

kích thư c         cm 
Chi c 1000  

6    i đựng m u vi sinh 
Đ ng gói vô khu n, miệng c  t p  đ ng, 

kích thư c  9      cm 
Chi c 1000  

7    i đựng rác thải  

 ích thư c 40cm x 60cm, m u v ng, xanh, 

c   iểu tư ng r c thải   t      nhi m,     

r t, chịu đư c nhiệt độ hấp    
o
C, đạt   u 

c u th o ti u chu n th o qu  định tại Thông 

tư   /    /  - BYT ngày 26/11/2021 của 

Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y t . Bao 25 Kg 

kg 120  

8   ng nghiệm   hủ  tinh, đư ng kính  16 Chi c 500  

9   ng nghiệm   hủ  tinh, đư ng kính  18 Chi c 500  

10   u  cấ  tr ng  hủ  tinh chịu nhiệt, đ u h nh t m gi c Chi c 25  

11  Pank inox 
  nk cong, c  mấu, chất  iệu ino , kích 

thư c   i   cm 
chi c 5  

12   hin  ọc khí c  tiệt tr ng  

- Đư ng kính  ọc    mm 

- C      ọc      m 

-  iệt tr ng 

- Chất  iệu: nhự  

-   ng để  ọc không khí trư c khi qu  m   

h t ch n không  

Chi c 20 

  ng 

cho  ộ 

 ọc vi 

sinh   

vị trí 

13   ăng  ính c  nh n 
  ng để   n v t thư ng   ích thư c       

cm 
Chi c 2000  



STT Tên danh mục 

Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ 

thuật (Model, quy cách nhỏ nhất, thông số 

kỹ thuật, đặc tính, năm sản xuất,...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

14  

 

 ng nghiệm c  chống 

đông H p rin 

 ng nghiệm c  chống đông H p rin, ống   

ml 
Chi c 2000  

15   ng  ưu m u hu  t th nh 
 ng  ưu m u hu  t th nh, c  nắp  o  , thể 

tích   m  
Chi c 2500  

16  
C ng   t nghiệm sinh 

h   

 hự , dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa 

TC   tri ,      /chi c, qu  c ch     chi c/ 

th ng 

Chi c 1000  

17  
Hộp  n to n đựng vật sắc 

nhọn 

Sử dụng đựng để chứa chất thải sắc nhọn 

nguy hiểm.  ích thư c: 150 x 120 x 

270mm. Giấy Duplex kháng thủng, m u 

v ng   ung tích    ít  

Chi c 200  

18  

 ng than chì loại 

Pyrolytic (Pyrolytic 

graphite Tube) 

Loại dùng trên AA7000, Simadzu, Nhật Bản Cái 2  

19  Cột chi t Hypersep C18  
Loại phân tích dùng trong sắc ký Hypersep 

C18 100mg/3mL. 
cái 100  

20  Quả bóp  
Loại   ng trong ph ng ph n tích,   v n, chất 

 iệu cao su Quả 03  

21  Quả bóp  
Loại   ng trong ph ng ph n tích,   v n, chất 

 iệu c o su Quả 03  

22  Chén nung  

 ung tích     m  

Chất  iệu:  ứ 

C  nắp, không c  qu i 

Chi c 15  

23  Bình tia   
Chất liệu   ng nhự  H   ,  ung tích 

   m , đ u v i ti  nư c Chi c 10  

24  Giấy lọc  ăng   nh  
Đư ng kính Ø 11 ,  giấy lọc không  tro 

Hộp 05  

25  Giấy lọc  ăng v ng  
Đư ng kính Ø 11 , giấy lọc không tro 

Hộp 05  

26  Giấ  đo pH  ải đo pH: giải đo  -14 Cuộn 03  

27  Phim X Quang KT(30cm x 40cm) chụp máy Control X Chi c 700  

28  Phim X Quang KT(30cm x 24cm) Chụp máy con trol X Chi c 100  

29  
Phim (Giấy in nhiệt) siêu 

âm 
KT (110mm x 20m) Cuộn 22  

30  Giấ  điện tim 6 c n Kt (110 mm x 140mm x 20m) Tệp 5  



STT Tên danh mục 

Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ 

thuật (Model, quy cách nhỏ nhất, thông số 

kỹ thuật, đặc tính, năm sản xuất,...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

31  Bao cao su d y, dai, bề mặt tr n Chi c 600  

32   ng hút thai  số 4 Chi c 10  

33   ng hút thai  số 5 Chi c 20  

34   ng hút thai   số 6 Chi c 5  

35   ăng  ính cuộn vải lụa   ích thư c (5cm x 5 cm) Cuộn 15  

36  
 ăng cuộn y t   

Chất liệu vải  ô  ích thư c (0.07x2) m 
cuộn 

10  

37  
Gạc mi ng  

  KT (23x 25) cm 
Gói 

250  

38  
Gạc ph u thuật  

KT (7,5 x 7,5) cm 
Mi ng 

30  

39  
chỉ Line 

Chỉ số 3 
Cuộn 

1  

40  
Lư i dao số 11  

dùng cho cán dao số 3 
Túi 

1  

41  Kim khâu v t thư ng 

cong  

Kt (10 x 34),  

loại 3 cạnh  Vỉ 
1  

42  
Đ u kim tiêm Terumo 

hộp 100 chi c, kt 0,4x 21mm 
Hộp 

100  

43  Mỏ vịt nhựa khám phụ 

khoa 
 chất liệu nhựa 

Chi c 
100  

44  Đ u nấm nhự  h t mũi chất liệu nhựa chi c 5  

45  
 im   m thuôc th nh 

quản số 19 
chất liệu inox, kim số 19 Chi c 1  

46   ng hút tai Chất liệu Inox, dài 11cm Chi c 1  

47  
Pank gắp dị vật họng 0 

độ 
Chất liệu Ino , kích thư c (960 x 1280) mm Chi c 1  

48  
Pank gắp dị vật hạ họng 

dạng mổ c     độ 
Chất liệu Ino , kích thư c (960 x 1280) mm Chi c 1  

 

 



Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ 

kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế 

BÁO GIÁ
(1)

 
 ính gửi:  rung t m  iểm so t  ệnh tật tỉnh  ắc Gi ng 

 r n c  sở   u c u   o gi  củ   rung t m  iểm so t  ệnh tật tỉnh  ắc 

Giang, chúng tôi.....[ghi t n, đị  chỉ củ  nh  cung cấp; trư ng h p nhiều nh  cung cấp c ng 

th m gi  trong một   o gi  (gọi chung     i n   nh) th  ghi rõ t n, đị  chỉ củ  c c th nh vi n 

liên danh] báo giá cho các thi t  ị   t  như s u: 

1. Báo giá cho các tr ng thi t  ị   t  và  ịch vụ  i n qu n 

ST

T 

Danh 

mục   

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, hãn

g sản xuất
(3)

 

Mã 

HS
(4

)
 

Năm 

sản 

xuất
(

5)
 

 

Xuất xứ
(

6)
 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng
(7

)
 

Đơn 

giá
(8) 

(

VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan
(9)

 

(VNĐ) 

 

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có)
(10)

 

(VND) 

 

 

 

 

Thành 

tiền
(11)

 

(VND) 

 

1                 

2                 

...                 

Tổng cộng:       

  

     o gi  n   c  hiệu  ực trong v ng:      ng  , kể t  ng       th ng     năm     [ghi cụ 

thể số ng   nhưng không nhỏ h n 9  ng  ], kể t  ng       th ng    năm  ..[ghi ngày 

    th ng   năm    k t th c nhận   o gi  ph  h p v i thông tin tại khoản    ục I - Y u c u 

báo giá]. 

   Ch ng tôi c m k t: 

-  hông đ ng trong qu  tr nh thực hiện thủ tục giải thể hoặc  ị thu hồi Giấ  chứng 

nhận đăng ký  o nh nghiệp hoặc Giấ  chứng nhận đăng ký hộ kinh  o nh hoặc c c t i  iệu 

tư ng đư ng kh c; không thuộc trư ng h p mất khả năng th nh to n th o qu  định củ  

ph p  uật về  o nh nghiệp  

- Gi  trị củ  c c thi t  ị   t  n u trong   o gi     ph  h p, không vi phạm qu  định 

củ  ph p  uật về cạnh tr nh,   n ph  gi   

-  hững thông tin n u trong   o gi     trung thực  

            , ng       th ng    năm     

                                                               Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(2)

 
                                                                             ( ý t n, đ ng  ấu (n u c )) 

  

Ghi chú: 

( ) Hãng sản  uất, nh  cung cấp điền đ   đủ c c thông tin để   o gi  th o   u n    

 rư ng h p   u c u gửi   o gi  tr n Hệ thống mạng đấu th u quốc gi , hãng sản  uất, nh  

cung cấp đăng nhập v o Hệ thống mạng đấu th u quốc gi   ằng t i khoản củ  nh  th u để 

gửi   o gi  v  c c t i  iệu  i n qu n cho Chủ đ u tư th o hư ng   n tr n Hệ thống mạng đấu 

th u quốc gi    rong trư ng h p n  , hãng sản  u t, nh  cung cấp không phải ký t n, đ ng 

 ấu th o   u c u tại ghi ch      



( ) Hãng sản  uất, nh  cung cấp ghi chủng  oại thi t  ị   t  th o đ ng   u c u ghi tại 

cột “  nh mục thi t  ị   t ” trong Y u c u   o gi   

(3) Hãng sản  uất, nh  cung cấp ghi cụ thể t n gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản 

 uất củ  thi t  ị   t  tư ng ứng v i chủng  oại thi t  ị   t  ghi tại cột “  nh mục thi t  ị   

t ”  

( ) Hãng sản  uất, nh  cung cấp ghi cụ thể mã H  củ  t ng thi t  ị   t   

(5), ( ) Hãng sản  uất, nh  cung cấp ghi cụ thể năm sản  uất,  uất  ứ củ  thi t  ị   

t   

(7) Hãng sản  uất, nh  cung cấp ghi cụ thể số  ư ng, khối  ư ng th o đ ng số  ư ng, 

khối  ư ng n u trong Y u c u   o gi   

(8) Hãng sản  uất, nh  cung cấp ghi cụ thể gi  trị củ  đ n gi  tư ng ứng v i t ng 

thi t  ị   t   

(9) Hãng sản  uất, nh  cung cấp ghi cụ thể gi  trị để thực hiện c c  ịch vụ  i n qu n 

như  ắp đặt, vận chu ển,  ảo quản cho t ng thi t  ị   t  hoặc to n  ộ thi t  ị   t ; chỉ tính 

chi phí cho c c  ịch vụ  i n qu n trong nư c  

(  ) Hãng sản  uất, nh  cung cấp ghi cụ thể gi  trị thu , phí,  ệ phí (n u c ) cho t ng 

thi t  ị   t  hoặc to n  ộ thi t  ị   t   Đối v i c c thi t  ị   t  nhập kh u, hãng sản  uất, nh  

cung cấp phải tính to n c c chi phí nhập kh u, hải qu n,  ảo hiểm v  c c chi phí kh c ngo i 

 ãnh thổ Việt   m để ph n  ổ v o đ n gi  củ  thi t  ị   t   

(  ) Hãng sản  uất, nh  cung cấp ghi gi  trị   o gi  cho t ng thi t  ị   t   Gi  trị ghi 

tại cột n   đư c hiểu    to n  ộ chi phí củ  t ng thi t  ị   t  (  o gồm thu , phí,  ệ phí v  

 ịch vụ  i n qu n (n u c )) th o đ ng   u c u n u trong Y u c u   o gi   

Hãng sản  uất, nh  cung cấp ghi đ n gi , chi phí cho c c  ịch vụ  i n qu n, thu , phí, 

 ệ phí v  th nh tiền  ằng đồng Việt   m (V  )   rư ng h p ghi  ằng đồng tiền nư c 

ngo i, Chủ đ u tư sẽ qu  đổi về đồng Việt   m để   m   t th o tỷ gi  qu  đổi củ   g n 

h ng  goại thư ng Việt   m (VC ) công  ố tại th i điểm ng   k t th c nhận   o gi   

(  )  gư i đại  iện th o ph p  uật hoặc ngư i đư c ngư i đại  iện th o ph p  uật ủ  

qu ền phải ký t n, đ ng  ấu (n u c )   rư ng h p ủ  qu ền, phải gửi kèm th o giấ  ủ  

qu ền ký   o gi    rư ng h p  i n   nh th m gi    o gi , đại  iện h p ph p củ  tất cả c c 

th nh vi n  i n   nh phải ký t n, đ ng  ấu (n u c ) v o   o gi   
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